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Câu 1:Viết công thức hoaù hoïc và phân loại  những chất có tên sau đây: 
         
	Tên 
	Công thức hóa học
	Phân loại (oxit, axit , bazơ, muối)

	1. Đồng (II) oxit 
2. Axit clohiric
3. Cacbon đioxit
4. Canxi hidroxit
5. Đinitơ pentaoxit 
6. Kẽm photphat
7. Sắt (III) oxit
8. Axit sunfuric
9. Bari cacbonat
10. Nhôm hidroxit
11. Kali nitrat
12. Axit photphoric
13. Magie hidrosunfat

	
	



Câu 2: Hoaøn thaønh phöông trình hoaù hoïc:
a. 
a.   H2   +   CuO   →
b.   Zn   +   HCl   →
c.   Fe   +   H2SO4   →
d.   K2O   +   H2O   →
e.    H2   +   Fe3O4  →
f.    Mg   +    HCl  →

g.   Al  +   H2SO4  →
h.    Na2O   +   H2O   →
i.    Ba   +   H2O   →
j.    SO3   +   H2O   →
     k.    Ca  +   H2O   →
l.    CO2   +   H2O   →










